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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC
Bài 2: Thông tin và dữ liệu

1. Khái niệm thông tin, dữ liệu. Đơn vị đo thông tin là gì? Kể tên các dạng thông tin.

2. Mã hóa thông tin trong máy tính là gì?

3. Các hệ đếm thường dùng trong tin học. Cách chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ b (b là hệ 2 hoặc 16).


12710 ( ……2;
12710 ( ……16;
Bài 3: Giới thiệu về máy tính. 

1. Hệ thống tin học là gì, gồm những thành phần nào?
2. Cấu trúc chung của một máy tính gồm những bộ phận nào?

3. Trình bày chức năng của: Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Bài 7: Phần mềm máy tính.
1. Khái niệm phần mềm máy tính? Có những loại phần mềm nào. Chức năng của mỗi loại phần mềm. Cho ví dụ về mỗi loại phần mềm.
2. Hãy phân loại các phần mềm sau theo nhóm: Phần mềm hệ thống, Phần mềm ứng dụng tiện ích và Phần mềm ứng dụng công cụ?  
Photoshop CS5, Unix, AV Video Converter, Pascal, Visual Basic, Kaspersky, MS Excel, Windows 7.
Chủ đề: Tìm hiểu hệ điều hành và tệp
1. Hệ điều hành (HĐH) là gì? Chức năng của hệ điều hành?
2. Kể tên một số phiên bản của HĐH Windows, Linux?

3. HĐH được lưu trữ ở đâu? Trình bày quy trình nạp HĐH, thao tác nạp HĐH.
4. Trình bày các chế độ ra khỏi hệ thống trong Windows 10.

5. Tệp là gì? Nêu quy tắc đặt tên tệp trong HĐH Windows. Cho ví dụ 3 tên tệp đúng, 3 tên tệp sai trong HĐH Windows.

6. Thư mục là gì? Phân biệt thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con? Đường dẫn là gì?
7. Cho cây thư mục như hình vẽ:                           C:\









a) Nêu tên thư mục gốc
b) Kể tên các thư mục, tên tệp nằm trong thư mục Sach.

c) Viết đường dẫn đầy đủ đến tập tin Tin10.pas và doan.jpg
d) Con của thư mục Sách là thư mục nào?

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

Trắc nghiệm (18 câu ( 6 điểm),  Tự luận (02 câu ( 4 điểm).
III. BÀI TẬP (Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo)
Câu 1: Phát biểu về byte: Byte là………….

a. Một đơn vị đo dung lượng bộ nhớ của máy tính.

b. Một đơn vị quy ước theo truyền thống để đo lượng thông tin.

c. Lượng thông tin 16 bit.

d. Số lượng bit đủ để mã hóa được một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh.

Câu 2: Phát biểu sau đây là không chính xác:

a. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng.


b. Dung lượng ổ cứng ngày càng tăng.

c. Tốc độ máy tính ngày càng tăng.



d. Giá thành máy tính ngày càng tăng.

Câu 3: Chọn đáp án đúng:

a. 1 Byte có 8 bit
b. 1 Bit có 8 byte. 
c. 1 Kb có 8byte
d. 1 Kb có 8 bit.

Câu 4: Số 47 trong hệ thập phân chuyển sang hệ nhị phân là:
a. 101011

b. 101101

c. 101111

d. 100111
Câu 5: Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu: 

a. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9 và A, B, C, D, E, F.                          b.  2 chữ số: 0 và 1   

c. 8 chữ số: 0, 1, 2,...,7 

                                        d.  10 chữ số: 0,1,2 ...,9
Câu 6:  Một số hệ hecxa 1AE16 có giá trị thập phân là:

a. 432

b. 430


c. 416


d. 16
Câu 7: Thiết bị nào là quan trọng nhất đối với máy tính trong các thiết bị sau?

a Đĩa mềm                        b. RAM                      c. Màn hình                         d. CPU

Câu 8: 1 byte biểu diễn các số nguyên không âm trong phạm vi từ:

A. Mọi số nguyên 
B. -127 đến 127
C. 0 đến 256 
D. 0 đến 255
Câu 9: Phát biểu nào sau đây về ROM là đúng:

A. ROM là bộ nhớ trong chỉ cho phép đọc dữ liệu.

B. ROM là bộ nhớ ngoài.

C. ROM là bộ nhớ trong chỉ cho phép ghi dữ liệu.

D. ROM là bộ nhớ trong có thể đọc và ghi dữ liệu,
Câu 10: Theo bạn các thiết bị nào là thiết bị nhập thông tin của máy tính.


a. Máy in, webcam, chuột, bàn phím


b. Máy in, ổ cứng, chuột, bàn phím

c. Micro, chuột, bàn phím.



d. Máy quét, micro,máy in, ổ cứng.

Câu 11: Dựa vào sơ đồ cấu trúc máy tính ta có:

a. Nhập,xuất, xử lý, truyền, và lưu trử.


b. Nhập, xử lý, truyền và lưu trử.

c. Nhập, xử lý, xuất, truyền và lưu trử


d. Nhập, xuất, xử lý, lưu trử và truyền.
Câu 12: Hệ thống tin học gồm:

a. Người quản lý, máy tính và internet.

b. Sự quản lý và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.

c. Máy tính, phần mềm, và dữ liệu.

d. Máy tính, internet và Phần mềm.

Câu 13: CPU viết tắt bởi từ:

a. Contral Processing Unit.

b. Central Processing Unit.

c. Contral Profession Unit.

d.Central Profession Unit.

Câu 14: Thành phần nào sau không thuộc thành phần của CPU:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

a. Khối tính toán số học / logic

b. Khối điều khiển

c. Thanh ghi




d. Bộ nhớ trong.

Câu 15: Chọn đáp án đúng

a. Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính.

b. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và thanh ghi.

c. Đĩa cứng, đĩa mềm là bộ nhớ trong.

d. Rom, Ram là bộ nhớ ngoài.

Câu 16: Mọi tính toán trong máy tính đều xử lý tại :

a. Bộ nhớ trong
b. Bộ nhớ ngoài.
c. Bộ vi xử lý trung tâm CPU

d. Thiết bị vào

Câu 17: Phát biểu sau đây về Ram là đúng nhất:

a. Thông tin trong ram không bị mất đi khi máy tính tắt.

b. Ram có dung lượng nhỏ hơn đĩa mềm.

c. Thông tin trong ram sẽ bị mất đi khi máy tính tắt.

d. Ram có dung lượng nhỏ hơn Rom.

Câu 18: Phát biểu sau đây về Rom là đúng nhất?

a. Rom là bộ nhớ trong có thể đọc và ghi dử liệu.

b. Rom là bộ nhớ ngoài.

c. Rom là bộ nhớ trong cho phép đọc dử liệu.

d. Rom là bộ nhớ ngoài không cho phép đọc dử liệu.

Câu 19: Thiết bị dưới đây thiết bị nào được gọi là  thiết bị ra.

a. Loa, màn hình, webcam


b. Màn hình, cpu, modem, máy in

c. Màn hình, máy in, modem


d. Màn hình, loa, ổ cứng, máy chiếu.

Câu 20: Hệ điều hành là:

A. phần mềm hệ thống 

B. phần mềm công cụ

C. phần mềm ứng dụng 

D. phần mềm tiện ích

Câu 21: Hệ điều hành không đảm nhiệm những việc nào trong các việc sau?

a. Giao tiếp với ổ đĩa cứng

b. Xuất ra màn hình

c. Quản lí bộ nhớ trong


d. Xử lí văn bản


Câu 22: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:
A. Trong CPU


B.Trong RAM

C.Trong ROM       D.Trong bộ nhớ ngoài
Câu 23: Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nào trong các cách sau đây:

A. Chỉ bằng dòng lệnh (Command)


B. Chỉ bằng hệ thống bảng chọn (Menu)

C. Đưa vào các lệnh (Command) hoặc chọn trên bảng chọn (Menu)

D. Chỉ bằng "giọng nói"
Câu 24: Trong hệ điều hành Windows, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự:

A. 11 kí tự

B. 12 kí tự

C. 255 kí tự

D. 256 kí tự
Câu 25: Tên tệp nào sau đây không hợp lệ trong hệ điều hành Windows?

a. Baitap.pas

b. Dethi.*

c. Thuattoan

d. Bacbinh.abc
Câu 26: Tệp nào sau đây hợp lệ:

a. Onthihocky?.doc

b. bai8:/pas
c. bia giaoan.doc

d. bangdiem*xls

Câu 27: Chọn câu SAI:

A. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó.

B. Hai thư mục hoặc hai tệp cùng tên có thể nằm trong cùng một thư mục mẹ.

C. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.

D. Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.

Câu 28: Trong tin học, thư mục là một:

A. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin)
B. Mục lục để tra cứu thông tin

C. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng

D. Tập hợp các tệp và thư mục con
Câu 29: Trong các đường dẫn sau, đường dẫn nào là đường dẫn đầy đủ?

a. …\DOC\BAITAP.EXE



b. C:\PASCAL\BAITAP.EXE

c.  BAITAP\LAPTRINH\BAITAP.EXE

d. ..\TMP\BAITAP.EXE

Câu 30: Đường dẫn đến tập tin, đường dẫn sau đây là đúng nhất ?

a. c:\pascal\bin\doc\temp

b. c:\pascal\bin\doc\temp\temp.doc

c. c:/pascal\bin\doc\temp

d. c:\pascal\bin\doc/temp.doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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